
Số TT Tên sách Phụ đề Tác giả Thông tin xuất bản
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phân loại
Lĩnh vực Số bản

1 Tấm gương người làm khoa học

Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 

2014

001-003

Tri thức, Sách, Hệ thống

3

2 Programming for mewbies Đỗ Thị Hồng Ngát

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
004-006

Khoa học máy tính
5

3

IoT (Internet vạn vật) kiến trúc IoT, IoT công nghiệp và công nghiệp 

4.0, IoT tổ ong Nguyễn Phạm Anh Dũng

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2023
004-006

Khoa học máy tính

5

4 Công nghệ thực tế mở rộng Bernard Marr

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024

004-006

Khoa học máy tính

2

5 Tổ chức hoạt động cơ quan truyền thông Nguyễn, Quang Hòa

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo
5

6 Viết báo như thế nào? Đức Dũng
Nxb. Văn hóa, Hà Nội, 2006

070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 2

7 Tuyển tập Nghiên cứu, lý luận báo chí Đức Dũng
Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2023

070/070.4

Phương tiện truyền thông, 

Nghề làm báo 3

8 Truyền thông - lý thuyết và kỹ năng cơ bản Nguyễn Văn Dững

Nxb. Thông tin và truyền thông, 

Hà Nội, 2023

302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông

5

9 Cẩm nang chuyển đổi số

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
5

10 Làng số

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
5

11 Câu chuyện chuyển đổi số

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024

303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số

5
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12 Tóm lược Chuyển đổi số - Chiến lược & lộ trình David L. Rogers

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024

303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số

5

13 Chuyển đổi số kinh doanh tại Việt Nam

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2025
303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
5

14 Giáo trình quyền con người Vũ Thị Thu Quyên

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2025
323

Quyền công dân và quyền 

chính trị
100

15

Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

5

16 Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

17 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

18 Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2025
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

19 Hồ Chí Minh - Đỉnh cao truyền thống Nhân Trí Dũng Việt Nam Nguyễn Khắc Nho

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

20 Hồ Chí Minh về văn hóa làm người Nguyễn Khắc Nho

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

21 Luật Đấu thầu năm 2023 và văn bản hướng dẫn thi hành

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

22

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020, 2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

23

Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 

2020, 2022, 2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5



Số TT Tên sách Phụ đề Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

24

So sánh Luật Đất đai năm 2024 với Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2018) Nguyễn Thị Thế

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

2

25 Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

26 Luật Viên chức (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

27 Luật Lưu trữ (được thông qua ngày 21/6/2024)

Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

28

Luật Cán bộ, công chức (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi 

hành

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024 342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 5

29 Luật Giáo dục (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

30

Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia và văn bản hướng dẫn thi 

hành

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

31 Cẩm nang Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp Phạm Thanh Hữu

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

32 Các quy định pháp luật hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

33

Luật phòng chống ma túy - công tác tuyên truyền pháp luật về phòng 

chống ma túy và tệ nạn xã hội trong tình hình mới Nguyễn Danh Khoa

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

34

Cẩm nang Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm 

đạo đức trong giáo dục và phòng chống tham nhũng tiêu cực - 

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong các cơ sở giáo dục Nguyễn Danh Khoa

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

35

Giải đáp vướng mắc trong nghiệp vụ xét xử của Tòa án nhân dân tối 

cao và hệ thống 63 án lệ (mới nhất) Trần Văn Hà

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1
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36 Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2021)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

37 Truyền thông vệ tinh, truyền thông 3D trong mạng 5G, 6G Nguyễn Phạm Anh Dũng

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
620-629

Kỹ thuật, Nghề biển...

2

38 Thông tin di động 5G và lộ trình phát triển lên 6G Nguyễn Phạm Anh Dũng

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2023
620-629

Kỹ thuật, Nghề biển...

2

39 Bốn mươi lăm chân dung thầy và bạn Phong Lê

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

895.922

Văn học Việt Nam

5

40 Săn vàng Đức Dũng

Nxb. Hà Nội, , Hồng Đức

895.922

Văn học Việt Nam

5

41 Theo vết con hạc cổ Đức Dũng

Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2024

895.922

Văn học Việt Nam

5

42 Trăng còn một nửa Đức Dũng

Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2025

895.922

Văn học Việt Nam

5

43 Tuyển tập

Tiểu thuyết, truyện trinh 

thám Đức Dũng

Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2023

895.922

Văn học Việt Nam

3

44 Tuyển tập Tác phẩm văn nghệ Đức Dũng

Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2023

895.922

Văn học Việt Nam

3

45 Điện Biên Phủ lịch sử và ký ức

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
959.7

Lịch sử Việt Nam
4

46 Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng Võ Nguyên Giáp

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025
959.7

Lịch sử Việt Nam

5

47 Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
959.7

Lịch sử Việt Nam

5

48 Danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh và Nguyễn Du Lê Đình Cúc

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
959.7

Lịch sử Việt Nam

5
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49

Về đại thắng mùa xuân năm 1975. Qua tài liệu của chính quyền Sài 

gòn Bộ Nội Vụ

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025
959.7

Lịch sử Việt Nam

1

50 Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2019
959.7

Lịch sử Việt Nam

1

51 Các văn kiện giữa Chính phủ Pháp và Chính quyền Bảo Đại

Nxb. Thông tin và Truyền thông, 

Hà Nội, 2024
959.7

Lịch sử Việt Nam

5


